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1 Nguyễn Đức Châu 2,000 2,000 2,000,000       

2 Phạm Đình Tùng 1,944 1,944 1,944,200       

3 Phạm Đình Tùng 2,482 2,482 2,481,900       

4 Phạm Đình Tùng 5,981 5,981 5,981,000       

5 Phạm Đình Tùng 2,000 2,000 2,000,000       

6 Nguyễn Đình Hanh 500 500 500,000          

7 Nguyễn Đình Hanh 4,278 4,278 4,278,000       

8 Bùi Thị Phước 2,265 2,265 2,264,900       

9 Trần Hữu Lân (Phước Làm) 1,422 1,422 1,421,600       

10 Đặng Thị Thu 6057.8 6057.8 6,057,800       

11 Đặng Thị Thu 500 500 500,000          

12 Nguyễn Bá Khường 7,097 7,097 7,097,200       

13 Nguyễn Bá Khường 6,400 6,400 6,400,000       

14 Nguyễn Thị Kiển 2,424 2,424 2,423,500       

15 Trần Thị Thực 1,600 1,600 1,600,000       

16 Nguyễn Đức Tâm 3,712 3,712 3,712,200       

17 Nguyễn Đức Sơn 1,600 1,600 1,600,000       

18 Nguyễn Đức Sơn 3,214 3,214 3,213,500       

19 Nguyễn Đức Sơn 200 200 200,000          

20 Trần Thị Sum 1,500 1,500 1,500,000       
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21 Nguyễn Đức Đông 2,400 2,400 2,400,000       

22 Nguyễn Đức Châu 5,042 5,042 5,042,000       

23 Nguyễn Đức Châu 2,600 2,600 2,600,000       

24 Nguyễn Đức Thưởng 4,477 4,477 4,477,000       

25 Nguyễn Bá Phu 4,340 4,340 4,340,000       

26 Nguyễn Bá Phu 200 200 200,000          

27 Nguyễn Đức Hồng 3,194 3,194 3,193,700       

28 Nguyễn Đức Thanh 1,400 1,400 1,400,000       

29 Nguyễn Đình Tịch 4,908 4,908 4,908,400       

30 Nguyễn Đình Tịch 800 800 800,000          

31 Phạm Đình Quế 1,600 1,600 1,600,000       

32 Nguyễn Quốc Đàn 1,297 1,297 1,297,200       

33 Đặng Thị Xuân 3,613 3,613 3,613,000       

34 Trần Thị Thiếp 2,700 2,700 2,700,000       

35 Nguyễn Bá Hoàn 3,500 3,500 3,500,000       

36 Nguyễn Bá Hoàn 2,000 2,000 2,000,000       

37 Trần Hữu Lựu 16,559 16,559 16,558,500     

38 Trần Hữu Lựu 1,264 1,264 1,264,000       

39 Nguyễn Đức Đường 2,897 2,897 2,897,100       

40 Nguyễn Đức Đường 1,400 1,400 1,400,000       

41 Nguyễn Đức Quốc 2,210 2,210 2,210,300       

42 Nguyễn Quốc Đài 2,466 2,466 2,465,600       

43 Nguyễn Quốc Đài 750 750 750,000          

44 Nguyễn Đức Hải 2,877 2,877 2,877,000       

45 Nguyễn Đức Hải 1,000 1,000 1,000,000       
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46 Bùi Xuân Kiểu 4,000 4,000 4,000,000       

47 Nguyễn Quốc Sơn 2,176 2,176 2,176,200       

48 Nguyễn Quốc Sơn 1,603 1,603 1,602,800       

49 Trần Thị Quý 4,043 4,043 4,042,600       

50 Nguyễn Bá Tú 6,055 6,055 6,054,800       

51 Nguyễn Bá Tú 1,200 1,200 1,200,000       

52 Nguyễn Bá San 3,500 3,500 3,500,000       

53 Nguyễn Bá San 350 350 350,000          

54 Trần Hữu Tham 2,317 2,317 2,317,000       

55 Trần Hữu Tham 500 500 500,000          

56 Nguyễn Thị Minh 2,537 2,537 2,537,000       

57 Trần Thị Thiếp 2,402 2,402 2,402,000       

58 Bùi Viết Chửng 5,709 5,709 5,708,900       

59 Nguyễn Bá Trung 3,169 3,169 3,168,500       

60 Nguyễn Bá Trung 5,232 5,232 5,231,800       

61 Nguyễn Đức Vinh 5,778 5,778 5,777,900       

62 Trần Hữu Bính 7,240 7,240 7,239,500       

63 Trần Hữu Bính 165 165 165,000          

64 Nguyễn Bá Đán 4,005 4,005 4,005,000       

65 Nguyễn Bá Đán 1,956 1,956 1,956,000       

66 Nguyễn Đức Thoan 4,000 4,000 4,000,000       

67 Nguyễn Bá Hanh 5,007 5,007 5,007,200       

68 Nguyễn Bá Hanh 260 260 260,000          

69 Nguyễn Bá Siểm 10,825 10,825 10,825,400     

70 Lê Đình Dụng 4,800 4,800 4,800,000       
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71 Lê Đình Dụng 3,224 3,224 3,224,000       

72 Nguyễn Đức Hoàn 4,400 4,400 4,400,000       

73 Nguyễn Đức Hoàn 3,088 3,088 3,088,000       

74 Nguyễn Đức Hoàn 1,400 1,400 1,400,000       

75 Trần Thị Vịnh 3,100 3,100 3,100,000       

76 Trần Thị Vịnh 1,300 1,300 1,300,000       

77 Đặng Thị Hương 6,399 6,399 6,399,000       

78 Nguyễn Thị Hiến 3,200 3,200 3,200,000       

79 Nguyễn Đức Thịnh 1,595 1,595 1,595,000       

80 Trần Thị Biền 2,899 2,899 2,899,000       

81 Nguyễn Thị Liệu 1,647 1,647 1,647,400       

82 Nguyễn Bá Cảnh 2,479 2,479 2,479,000       

83 Nguyễn Bá Nhẩn 14,559 14,559 14,558,600     

84 Nguyễn Đức Hữu 3,390 3,390 3,389,600       

85 Nguyễn Đức Hữu 3,201 3,201 3,201,400       

86 Nguyễn Đức Tiến 10,638 10,638 10,637,500     

87 Nguyễn Đức Tiến 500 500 500,000          

88 Bùi Xuân Tài 10,019 10,019 10,018,700     

89 Bùi Xuân Tài 4,500 4,500 4,500,000       

90 Bùi Viết Bừng 5,001 5,001 5,001,400       

91 Nguyễn Đức Lập 4,127 4,127 4,127,300       

92 Nguyễn Đức Lập 2,400 2,400 2,400,000       

93 Nguyễn Thị Tín 3,202 3,202 3,201,900       

94 Nguyễn Đức Quyền 1,716 1,716 1,715,900       

95 Nguyễn Đức Liên 3,668 3,668 3,667,500       
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96 Nguyễn Đức Toàn 4,669 4,669 4,668,600       

97 Nguyễn Đức Huệ 33,380 33,380 33,380,000     

98 Nguyễn Đức Yên 3,779 3,779 3,779,000       

99 Nguyễn Đức Yên 400 400 400,000          

100 Nguyễn Đức Dũng 8,468 8,468 8,467,900       

101 Trần Hữu Khuê 5,985 5,985 5,984,600       

102 Nguyễn Đức Công 1,932 1,932 1,932,000       

103 Nguyễn Đức Công 1,750 1,750 1,750,000       

104 Bùi Đức Khang 1,600 1,600 1,600,000       

105 Bùi Đức Khang 250 250 250,000          

106 Nguyễn Thị Hà (Tổ 6) 700 700 700,000          

107 Phạm Đình Hùng (Tổ 8) 700 700 700,000          

108 Trần Thị Vân (Tổ 1) 700 700 700,000          

109 Nguyễn Đức Hoàn (Tổ 5) 700 700 700,000          

110 Trần Hữu Bính (Tổ 3) 700 700 700,000          

111 Nguyễn Thị Danh (Tổ 2) 700 700 700,000          

112 Bùi Thị Hoài (Tổ 7) 1,500 1,500 1,500,000       

113 Nguyễn Thị Thoan (Tổ 4) 800 800 800,000          

114 Phạm Thị Trang (Hội Pn) 900 900 900,000          

115 Trần Thị Hằng (Hội Nd) 800 800 800,000          

116 Nguyễn Đức Châu (Hội Ccb) 4,300 4,300 4,300,000       

117 Nguyễn Bá Đán (Họ Bá) 600 600 600,000          

118 Nguyễn Bá Tú (Họ Bá) 600 600 600,000          

119 Nguyễn Đức Hoàn (Họ Đắc) 600 600 600,000          

120 Nguyễn Quốc Đài (Họ Quốc) 600 600 600,000          
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121 Trần Thị Mai 639 639 639,000          

122 Phạm Đình Hà 3,942 3,942 3,941,800       

123 Trần Thị Thiếp 2,402 2,402 2,402,000       

           Tộng Cộng 401,186 401,186 401,186,000   


